GIẢI THÍCH NỘI DUNG 
VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHIẾU ĐIỀU TRA

PHIẾU SỐ 01/IO-DN
Phiếu thu thập thông tin về doanh nghiệp
(Áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp 
không thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm)


I. Mục đích điều tra
Thu thập thông tin về kết quả và chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của 181 nhóm ngành sản phẩm phục vụ cho việc cho việc lập bảng cân đối liên ngành I/O và biên soạn hệ số chi phí trung gian theo các nhóm ngành sản phẩm cho cả nước và 34 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
II. Đơn vị và đối tượng điều tra
Phiếu áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp trừ các doanh nghiệp tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. 
Thu thập thông tin về kết quả và chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của của doanh nghiệp và của sản phẩm chính được chọn mẫu điều tra.
Sản phẩm chính của doanh nghiệp là sản phẩm (phân loại theo 181 sản phẩm I/O) có giá trị sản xuất (GO) lớn nhất.
Giá trị sản xuất của các sản phẩm được xác định như sau:
· Các sản phẩm I/O 115 (Dịch vụ phân phối điện), 116 (Dịch vụ phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống), 129 (Dịch vụ Bán buôn), 130 (Dịch vụ Bán lẻ), 153 (Dịch mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở, đất không để ở):
GO = Doanh thu thuần – Trị giá vốn hàng  bán
· Sản phẩm I/O 142 (Dịch vụ ăn uống):
GO = Doanh thu thuần – Trị giá vốn hàng chuyển bán
· Sản phẩm I/O 164 (Dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch):
GO = Doanh thu thuần – Chi hộ khách hàng
· Sản phẩm I/O 176  (Dịch vụ xổ số, cá cược và đánh bạc):
GO = Doanh thu thuần – Chi trả thưởng
· Các sản phẩm I/O còn lại:
GO = Doanh thu thuần +/- Chênh lệch tồn kho
Ví dụ 1: Một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sau:
(1)  Cá đông lạnh (mã VCPA 10201, mã I/O 43): doanh thu năm 2025 là 5 tỷ đồng.
(2) Phi lê cá sấy khô (mã VCPA 10202, mã I/O 43): doanh thu năm 2025 là 3 tỷ đồng.
(3) Thức ăn cho thuỷ sản (mã VCPA 10800, mã I/O 54): doanh thu năm 2025 là 6 tỷ đồng.
DN không có chênh lệch tồn kho
Từ số liệu trên tính được:
GO sản phẩm I/O 43 = 5 tỷ đồng + 3 tỷ đồng  = 8 tỷ đồng
GO sản phẩm I/O 54 = 6 tỷ đồng
Như vậy, sản phẩm chính của doanh nghiệp là sản phẩm I/O 43 (Thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản chế biến, bảo quản).
Ví dụ 2: Một doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sau:
(1) Xây dựng hầm đường bộ (mã VCPA 42120, mã I/O 126): doanh thu năm 2025 là 12 tỷ.
(2) Mua bán nhà chung cư (mã VCPA 68101, mã I/O 153): doanh thu năm 2025 là 65 tỷ, giá vốn hàng bán là 52 tỷ.
Doanh nghiệp không có chênh lệch tồn kho
Từ số liệu trên tính được:
GO sản phẩm I/O 126 = 12 tỷ đồng
GO sản phẩm I/O 153 = 65 tỷ đồng - 52 tỷ đồng = 13 tỷ đồng
Như vậy, sản phẩm chính của doanh nghiệp là sản phẩm I/O 153 (Dịch vụ  mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở, đất không để ở).
III. Phương pháp ghi phiếu điều tra
Thông tin định danh
Các thông tin định danh bao gồm:
Câu 1. Tên doanh nghiệp
Câu 2. Địa chỉ: Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Xã/phường; Thôn, ấp (số nhà, đường phố); Số điện thoại.
Câu 3. Loại hình kinh tế
Chương trình phần mềm tự động hiển thị thông tin định danh từ điều tra doanh nghiệp 2026. Nếu có thay đổi, doanh nghiệp được phép sửa. 
Câu 4. Mô tả ngành sản phẩm  SXKD của DN
Chương trình phần mềm tự động hiển thị kết quả xác định mã ngành sản xuất kinh doanh cấp 5 (VSIC) từ điều tra doanh nghiệp 2026.
Doanh nghiệp kiểm tra ngành SXKD hiển thị đã đúng thực tế hoạt động của doanh nghiệp chưa. Nếu thông tin chưa đúng thực tế được phép sửa.
Lưu ý: Chương trình phần mềm tự động kết nối mã ngành cấp 5 sang mã sản phẩm I/O. Nếu không có ngành I/O chọn mẫu   kết thúc điều tra, hiện thông báo và cảm ơn doanh nghiệp.
Phần I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2025 
Câu 5. Xin ông/bà cho biết tổng doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2025?
Chương trình phần mềm tự động hiển thị kết quả tổng doanh thu thuần từ điều tra Doanh nghiệp 2026.
Doanh nghiệp kiểm tra thông tin tổng doanh thu thuần (đối chiếu với chỉ tiêu mã số 10 trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh). Nếu thông tin chưa đúng thực tế được phép sửa.
Câu 6. Doanh thu thuần chia theo sản phẩm SXDK của DN năm 2025? 
Chương trình phần mềm tự động hiển thị kết quả doanh thu thuần chia theo ngành sản phẩm I/O của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp kiểm tra thông tin doanh thu thuần chia theo ngành sản phẩm I/O. Nếu thông tin chưa đúng thực tế được phép sửa.
Nếu có hoạt động gia công, doanh nghiệp cung cấp phí gia công nhận được cho từng ngành sản phẩm I/O (không bao gồm giá trị nguyên vật liệu của người đặt gia công).
Gia công: là hoạt động doanh nghiệp sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công (không có sự chuyển quyền sở hữu nguyên vật liệu từ bên đặt gia công sang doanh nghiệp) để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng phí gia công.
Lưu ý: Tổng cộng doanh thu thuần của các sản phẩm (câu 6) PHẢI BẰNG tổng doanh thu thuần của DN (câu 5).
Phí gia công <= Doanh thu thuần sản phẩm I/O tương ứng.
Nếu doanh thu thuần ngành I/O chọn mẫu < 100 triệu   kết thúc điều tra, hiện thông báo và cảm ơn doanh nghiệp.
Câu 7. Thông tin khác về sản phẩm SXKD của doanh nghiệp trong năm 2025   
Nếu sản phẩm I/O của doanh nghiệp thuộc các mã:
+ I/O 115 (Dịch vụ phân phối điện), 116 (Dịch vụ phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống), 129 (Dịch vụ Bán buôn), 130 (Dịch vụ Bán lẻ), 153 (Dịch mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở, đất không để ở): doanh nghiệp cung cấp thông tin về trị giá vốn hàng bán của sản phẩm I/O.
+ I/O 142 (Dịch vụ ăn uống): doanh nghiệp cung cấp thông tin về trị giá vốn hàng chuyển bán của sản phẩm I/O.
Hàng chuyển bán: là các loại hàng hóa, thực phẩm, đồ uống được bán tại doanh nghiệp nhưng không do doanh nghiệp đó sản xuất ra mà là hàng hóa mua về để bán lại (ví dụ như rượu, bia, thuốc lá...)
Trị giá vốn hàng chuyển bán: là giá vốn của hàng chuyển bán doanh nghiệp đã bán trong năm 2025.
+ I/O 164 (Dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch): doanh nghiệp cung cấp thông tin về giá trị chi trả hộ khách hàng của sản phẩm I/O.
Chi trả hộ khách hàng là số tiền mà các doanh nghiệp thu của khách hàng để chi trả cho các đơn vị khác thực hiện các dịch vụ không do doanh nghiệp trực tiếp cung cấp để phục vụ khách du lịch như: chi mua vé máy bay, tàu hỏa, ô tô... để đi lại, chi trả tiền lưu trú, chi ăn uống, mua vé tham quan, vui chơi, giải trí...
+ I/O 176 (Dịch vụ xổ số, cá cược và đánh bạc): doanh nghiệp cung cấp thông tin về giá trị chi trả thưởng của sản phẩm I/O.
Giá trị chi trả thưởng: là số tiền thực tế trả cho người trúng thưởng đối với các vé xổ số trúng thưởng theo quy định của pháp luật.
Kiểm tra: Cảnh báo nếu trị giá vốn hàng bán; trị giá vốn hàng chuyển bán; chi hộ khách hàng; chi trả thưởng của mỗi ngành sản phẩm > doanh thu thuần của Ngành sản phẩm tương ứng ở câu 6.
Câu 8. Xin ông/bà cho biết thông tin của DN năm 2025?
8.1 Chi phí sản xuất dở dang của doanh nghiệp: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang đầu năm (01/01/2025) và cuối năm (31/12/2025) phản ánh chi phí sản xuất của các sản phẩm đang sản xuất hoặc chi phí của các dịch vụ chưa hoàn thành tại thời điểm đầu năm và cuối năm (doanh nghiệp lấy số dư Nợ đầu kỳ và cuối kỳ của sổ cái/sổ chi tiết TK 154).
8.2 Giá trị thành phẩm tồn kho của doanh nghiệp: Giá trị thành phẩm tổn kho đầu năm (01/01/2025) và cuối năm 31/12/2025) phản ánh trị giá thành phẩm do doanh nghiệp sản xuất còn tồn kho tại thời điểm đầu năm và cuối năm (doanh nghiệp lấy số dư Nợ đầu kỳ và cuối kỳ của sổ cái/sổ chi tiết TK 155).
8.3 Giá trị hàng gửi đi bán của doanh nghiệp: Giá trị hàng gửi đi bán đầu năm (01/01/2025) và cuối năm 31/12/2025) phản ánh trị giá thành phẩm do doanh nghiệp sản xuất đang gửi đi bán hoặc dịch vụ đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng nhưng chưa được xác định là đã bán tại thời điểm đầu năm và cuối năm (doanh nghiệp lấy số dư Nợ đầu kỳ và cuối kỳ của sổ cái/sổ chi tiết TK 157).
Lưu ý: Trong trường hợp doanh nghiệp không áp dụng niên độ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01 đến 31/12 cùng năm, thì thời điểm đầu năm và cuối năm được xác định dựa theo thời điểm đăng ký thiết lập niên độ kế toán năm của doanh nghiệp. 
Câu 9. Xin ông/bà cho biết thông tin về sản phẩm SXKD của DN năm 2025?
DN khai thông tin về Chi phí sản xuất dở dang, Giá trị thành phẩm tồn kho, Giá trị hàng gửi đi bán chi tiết theo từng sản phẩm I/O.
Lưu ý: Tổng cộng chi phí SX dở dang; giá trị thành phẩm tồn kho; giá trị hàng gửi đi bán của các sản phẩm (câu 9) = tổng chi phí SX dở dang; giá trị thành phẩm tồn kho; giá trị hàng gửi đi bán của toàn DN (câu 8).
Chương trình phần mềm tự động tính GO của từng SP của doanh nghiệp theo mã IO và xác định ngành sản phẩm kinh doanh chính.
ĐỐI CHIẾU VỚI KẾT QUẢ CHỌN MẪU
+ Nếu ngành sản phẩm chính không phải ngành chọn mẫu
   kết thúc điều tra, hiện thông báo và cảm ơn doanh nghiệp.

Phần II: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NGÀNH SẢN PHẨM CHÍNH CỦA DOANH TRONG NĂM 2025.
Lưu ý: Ở phần II, Doanh nghiệp trả lời thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ngành sản phẩm chính đã được xác định ở phần I. Các thông tin liên quan đến chi phí được khai thác từ số cái/sổ kế toán chi tiết của các TK tương ứng của SP chính.
 Câu 10. Xin ông/bà cho biết một số thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm chính của DN năm 2025?
Doanh thu thuần ngành sản phẩm chính: Hiển thị doanh thu thuần năm 2025 của ngành sản phẩm chính (theo ngành I/O) của doanh nghiệp (link từ câu 6).
Giá vốn hàng bán sản phẩm chính: (DN lấy từ số phát sinh Có từ sổ cái/ sổ chi tiết TK 632 của sản phẩm chính tương ứng với số phát sinh Nợ của TK 911 ).
Chi phí bán hàng phân bổ cho sản phẩm chính: (DN lấy từ số phát sinh Nợ từ sổ cái/ sổ chi tiết TK 641 (CĐKT theo thông tư 200/2014/TT-BTC) hoặc TK6421 (CĐKT theo thông tư 133/2016/TT-BTC)/352/356 của sản phẩm chính tương ứng với số phát sinh Có của TK 152, 153, 242, 214, 334, 338, 111, 112, 331, 141...).
Chi phí quản lý phân bổ cho sản phẩm chính: (DN lấy từ số phát sinh Nợ từ sổ cái/ sổ chi tiết TK 642 (CĐKT theo thông tư 200/2014/TT-BTC) hoặc TK6422 (CĐKT theo thông tư 133/2016/TT-BTC)/352/356 của sản phẩm chính  tương ứng với số phát sinh Có của TK 152, 153,242,214,334, 338,111, 112, 331, 141...).
Lưu ý:
Đối với doanh nghiệp SXKD nhiều sản phẩm, doanh nghiệp tự lựa chọn tiêu chí phù hợp để phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý cho từng sản phẩm, phù hợp với thực tế phát sinh tại doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không tự lựa chọn tiêu chí phân bổ, điều tra viên hướng dẫn doanh nghiệp phân bổ chi phí theo cơ cấu giá trị sản xuất quy ước (chương trình phần mềm tự động tính ở phần I) hoặc theo các tiêu chí khác như lao động, doanh thu...
Đối với doanh nghiệp hạch toán kế toán theo 133/2016/TT-BTC:
+ Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán chi tiết tài khoản 6421 và 6422,  quy ước ghi chi phí quản lý kinh doanh vào dòng chi phí quản lý;
+ Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán chi tiết các khoản mục chi phí sản xuất (nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung...), quy ước ghi chi phí sản xuất vào dòng chi phí sản xuất chung. 
Lợi nhuận từ hoạt động SXKD sản phẩm chính = Doanh thu thuần – Giá vốn hàng bán – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý (chương trình tự tính)
Trả lãi tiền vay ngân hàng cho hoạt động SXKD sản phẩm chính: (DN lấy từ số phát sinh Nợ từ sổ cái/sổ chi tiết TK 635 của sản phẩm chính). 
Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp sản phẩm chính: (DN lấy từ số phát sinh Nợ từ sổ cái/ sổ chi tiết TK 621 (CĐKT theo thông tư 200/2014/TT-BTC) hoặc TK154 (CĐKT theo thông tư 133/2016/TT-BTC) /352/356  của sản phẩm chính tương ứng với số phát sinh Có của TK 152, 331, 111, 112, 141..., loại trừ giá trị nguyên liệu, vật liệu đã xuất kho nhưng không sử dụng hết nhập lại kho).
Chi phí nhân công trực tiếp sản phẩm chính: (DN lấy từ số phát sinh Nợ từ sổ cái/ sổ chi tiết TK 622(CĐKT theo thông tư 200/2014/TT-BTC) hoặc TK154 (CĐKT theo thông tư 133/2016/TT-BTC) /352/356 của sản phẩm chính tương ứng với số phát sinh Có của TK 334, 338)..
Chi phí sản xuất chung sản phẩm chính: (DN lấy từ số phát sinh Nợ từ sổ cái/ sổ chi tiết TK 627 (CĐKT theo thông tư 200/2014/TT-BTC) hoặc TK154 (CĐKT theo thông tư 133/2016/TT-BTC) /352/356 của sản phẩm chính tương ứng với số phát sinh Có của TK 152, 153, 242, 214,334, 338,111, 112, 331, 141...).
Chi phí sử dụng máy thi công sản phẩm chính: (DN lấy từ số phát sinh Nợ từ sổ cái/ sổ chi tiết TK 623 (CĐKT theo thông tư 200/2014/TT-BTC) hoặc TK154 (CĐKT theo thông tư 133/2016/TT-BTC) /352/356 của sản phẩm chính tương ứng với số phát sinh Có của TK 152, 153, 242,214, 334, 338,111, 112, 331, 141...).
Lưu ý: Các khoản chi phí nêu trên bao gồm cả giá trị hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp thực tế mua, được thanh toán từ Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây dựng (TK 352) hoặc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (TK 356).
Câu 11. Trong năm 2025, doanh nghiệp có nhận được khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước cho hoạt động SXKD sản phẩm chính không? Nếu Có, giá trị khoản trợ cấp, trợ giá nhận được là bao nhiêu?
Trợ cấp, trợ giá: bao gồm các khoản doanh thu từ trợ cấp, trợ giá của Nhà nước khi doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước (tách riêng phần trợ cấp, trợ giá trong doanh thu thuần. Doanh nghiệp lấy số phát sinh Có từ sổ cái/sổ chi tiết TK 5114 của sản phẩm chính) và các khoản thu nhập từ trợ cấp khác cho hoạt động SXKD sản phẩm chính (Doanh nghiệp lấy số phát sinh Có từ sổ cái/sổ chi tiết TK 711...)
Câu 12. Trong năm 2025, các khoản thuế phát sinh phải nộp cho hoạt động SXKD sản phẩm chính của doanh nghiệp là bao nhiêu?
	Doanh nghiệp khai thông tin các loại thuế phát sinh phải nộp cho hoạt động SXKD sản phẩm chính trong năm 2025.
	Lưu ý:
(1)  Chi phí thuế và lệ phí không bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.
(2)  Chi phí thuế và lệ phí không bao gồm các khoản phí (các khoản phí được tính vào mục chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác ở câu 18). Lệ phí và phí được phân biệt theo Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015.
+  Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý Nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.
+ Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.
Câu 13. Xin ông/bà cho biết một số thông tin khác của hoạt động SXKD sản phẩm chính của DN năm 2025?
+ Tiền thưởng (thưởng hoàn thành kế hoạch, thưởng năng suất, thưởng sáng kiến...) từ các quỹ khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp cho người lao động cho hoạt động SXKD ngành sản phẩm chính.
(DN tham khảo số phát sinh Nợ từ sổ cái/sổ chi tiết tài khoản 353 tương ứng với số phát sinh Có của TK 334, 111, 112...).
+ Chi trả lao động khác không từ quỹ lương: các khoản chi cho người lao động từ các quỹ khác của doanh nghiệp như chi (nghỉ mát, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí...)
Câu 14. Thông tin về kết quả hoạt động thương mại bán buôn/bán lẻ của doanh nghiệp trong năm 2025
Chỉ hỏi với DN có SP chính có mã I/O mã 129, 130
14.1. Trong năm 2025, Doanh nghiệp đã mua những loại hàng hóa nào để bán lại?
Doanh nghiệp mô tả những loại hàng hóa mua vào để bán lại trong năm 2025,  (doanh nghiệp tham khảo sổ cái TK 156). 
Lưu ý: Doanh nghiệp mô tả tất cả các sản phẩm mua vào để bán lại trong năm 2025 theo mã I/O.
Ví dụ: Doanh nghiệp bán lẻ đồ thể thao trong năm 2025 mua quần áo, giầy và vợt tennis để bán lẻ cho người tiêu dùng  doanh nghiệp mô tả 3 sản phẩm quần áo; giầy; và vợt tennis (3 sản phẩm I/O).
Phần mềm kết nối mô tả với mã sản phẩm I/O để doanh nghiệp chọn mã.
14.2. Thông tin về hoạt động bán hàng hóa chi tiết theo các sản phẩm bán ra của doanh nghiệp
Doanh nghiệp cung cấp các thông tin liên quan đến từng loại hàng hóa mua vào để bán lại trong năm 2025 gồm:
+ Doanh thu thuần: doanh thu thuần bán hàng tương ứng với từng loại hàng hóa theo mã I/O (DN tham khảo số phát sinh Nợ từ sổ cái/sổ chi tiết TK 511 đối ứng với số PS Có TK 911 của SP I/O).
+ Giá trị hàng hóa mua về để bán lại: Trị giá mua vào của hàng hóa bao gồm cả chi phí thu mua hàng hóa tương ứng với từng loại hàng hóa theo mã I/O (DN tham khảo số phát sinh Nợ từ sổ cái/sổ chi tiết TK 156).
+ Phí vận tải thuê ngoài chở hàng về kho: phản ánh chi phí thuê vận chuyển hàng hóa từ địa điểm mua hàng đến kho hàng của doanh nghiệp tương ứng với từng loại hàng hóa theo mã I/O (DN tham khảo số phát sinh Nợ từ sổ cái/sổ chi tiết TK 1562).
Lưu ý: Chi phí thu mua (TK 1562) bao gồm cả chi phí bảo hiểm, chi phí lưu kho, lưu bãi… Ở đây điều tra viên chỉ hướng dẫn doanh nghiệp tách riêng phần chi phí vận tải thuê ngoài.
+  Giá trị tồn kho hàng hóa mua về để bán lại đầu năm (01/01/2025) và cuối năm 31/12/2025): trị giá tồn kho của hàng hóa bao gồm cả chi phí thu mua hàng hóa tương ứng với từng loại hàng hóa theo mã I/O (DN lấy số dư Nợ đầu kỳ và cuối kỳ của sổ cái/sổ chi tiết TK 156).



Phần III: CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÀNH SẢN PHẨM CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NĂM 2025.
Câu 15: Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ sản xuất sản phẩm chính 
15.1. Trong năm 2025, doanh nghiệp cần những loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nào để sản xuất  để SX sản phẩm chính?
Doanh nghiệp mô tả những loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ cần thiết để sản xuất sản phẩm chính trong năm 2025 (doanh nghiệp tham khảo sổ cái TK 152, TK 621, TK 154).
Phần mềm kết nối mô tả với mã sản phẩm I/O để doanh nghiệp chọn mã.
Phần mềm kiểm tra danh mục NVL doanh nghiệp khai với danh mục NVL trong điều tra I/O 2021 tương ứng với sản phẩm chính, trường hợp phát sinh NVL mà DN chưa khai trong danh mục đề nghị doanh nghiệp bổ sung ở câu 15.1.
15.2. Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ để sản xuất kinh doanh sản phẩm chính của doanh nghiệp trong năm 2025
+  Giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ: phản ánh chi phí nguyên liệu, vật liệu (gồm cả nguyên liệu, vật liệu chính và vật liệu phụ), công cụ, dụng cụ được sử dụng để sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ chính loại trừ giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ đã xuất kho nhưng không sử dụng hết nhập lại kho. Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ bao gồm:
(1)  Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp;
(2) Chi phí vật liệu và công cụ, dụng cụ dùng chung cho hoạt động của phân xưởng, bộ phận sản xuất;
(3)  Chi phí nhiên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ dùng cho máy thi công;
(4)  Chi phí vật liệu, bao bì và đồ dùng, dụng cụ dùng cho hoạt động bán hàng;
(5)  Chi phí vật liệu và đồ dùng văn phòng cho hoạt động quản lý.
+ Tỷ lệ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, có nguồn gốc từ nhập khẩu:
Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ có nguồn gốc từ nhập khẩu: là hàng hóa có xuất xứ nước ngoài và được nhập qua cửa khẩu Việt Nam (phải thực hiện các thủ tục nhập khẩu qua Hải quan Việt Nam). Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ  có nguồn gốc từ nhập khẩu có thể là nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ  do doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp, ủy thác nhập khẩu hoặc mua lại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ  có nguồn gốc nhập khẩu từ các đơn vị khác.
Lưu ý: Khái niệm và phạm vi hàng hóa nhập khẩu sử dụng ở điều tra I/O phù hợp với khái niệm và phạm vi hàng hóa nhập khẩu trong Thống kê Xuất-nhập khẩu của Việt Nam. Hàng hóa nhập khẩu chỉ được ghi nhận khi hàng hóa đó được chuyển dịch qua biên giới quốc gia. Do đó, hàng hóa nhập khẩu tại chỗ, KHÔNG có sự chuyển dịch qua biên giới Việt Nam không được ghi nhận là hàng nhập khẩu của Việt Nam. Ví dụ: Hàng hóa trong khu chế xuất giao dịch tại thị trường Việt Nam không được ghi vào hàng nhập khẩu của Việt Nam. 
Tỷ lệ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ có nguồn gốc từ nhập khẩu (%): được tính bằng cách lấy giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ có nguồn gốc từ nhập khẩu xuất sử dụng để sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ trong năm 2025 chia cho giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất sử dụng để sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ trong năm 2025 (tỷ lệ này <=100%).
+ Doanh nghiệp tách riêng Giá trị nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động gia công sản phẩm chính.
(DN tham khảo số phát sinh Nợ từ sổ cái/sổ chi tiết TK 621, 623, 627, 641, 642, 352, 356 (CĐKT theo thông tư 200/2014/TT-BTC) hoặc TK 154, 642, 352, 356 (CĐKT theo thông tư 133/2016/TT-BTC) tương ứng với số phát sinh Có từ sổ cái TK 152,153,242 hoặc TK 331, 141, 111, 112... (đối với trường hợp mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ  sử dụng ngay, không qua nhập kho).
Câu 16. Chi phí nhân công để sản xuất kinh doanh sản phẩm chính của doanh nghiệp trong năm 2025.
+ Chi phí nhân công: bao gồm các khoản phải trả cho người lao động như các khoản tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp; các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp) và các khoản chi trả khác cho người lao động... Chi phí nhân công bao gồm:
(1)  Chi phí nhân công trực tiếp;
(2)  Chi phí nhân viên phân xưởng;
(3)  Chi phí nhân công cho máy thi công;
(4)  Chi phí nhân viên bán hàng; 
(5)  Chi phí nhân viên quản lý.
 + Doanh nghiệp tách riêng chi phí nhân công cho hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm chính của doanh nghiệp.
(DN tham khảo từ số phát sinh Nợ từ sổ cái/sổ chi tiết TK 622, 623, 627, 641, 642, 352, 356  (CĐKT theo thông tư 200/2014/TT-BTC) hoặc TK 154, 642, 352, 356  (CĐKT theo thông tư 133/2016/TT-BTC) tương ứng với số phát sinh Có của TK 334, 338).
Câu 17. Trong năm 2025, Chi phí khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm chính là bao nhiêu?
+ Chi phí khấu hao tài sản cố định dùng cho hoạt động SXKD bao gồm:
(1) Chi phí khấu hao tài sản cố định dùng cho sản xuất: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ dùng trực tiếp cho hoạt động sản xuất và TSCĐ dùng chung cho hoạt động của phân xưởng, bộ phận sản xuất.
(2) Chi phí khấu hao máy thi công;
(3) Chi phí khấu hao tài sản cố định dùng cho hoạt động bán hàng.
(4) Chi phí khấu hao tài sản cố định dùng cho hoạt động quản lý.
(DN tham khảo từ số phát sinh Nợ từ sổ cái/sổ chi tiết TK 623, 627, 641, 642 (CĐKT theo thông tư 200/2014/TT-BTC) hoặc TK 154, 642 (CĐKT theo thông tư 133/2016/TT-BTC) tương ứng với số phát sinh Có của TK 214).
Câu 18.1. Chi phí hàng hóa, dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác dùng cho sản xuất kinh doanh sản phẩm chính trong năm 2025?
+ Chi phí hàng hóa, dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác dùng cho SXKD bao gồm:
(1) Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác dùng chung cho hoạt động của phân xưởng, bộ phận sản xuất;
(2) Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác dùng cho máy thi công;
(3) Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác dùng cho hoạt động bán hàng;
(4) Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác dùng cho hoạt động quản lý.
+ Dịch vụ nhập khẩu: là tổng giá trị các khoản chi về dịch vụ do doanh nghiệp thường trú của Việt Nam đã hoặc sẽ trả cho phía nước ngoài (doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân - người cung cấp dịch vụ không phải là đơn vị thường trú của Việt Nam) tương ứng với sản lượng dịch vụ đã tiêu dùng. Dịch vụ nhập khẩu bao gồm: vận tải; du lịch, bưu chính viễn thông, xây dựng, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, dịch vụ máy tính và thông tin, phí sử dụng giấy phép, thương hiệu, bản quyền, dịch vụ kinh doanh khác, dịch vụ cá nhân, văn hóa; dịch vụ của Chính phủ chưa được phân vào đâu; dịch vụ kinh doanh khác. 
Dịch vụ nhập khẩu ghi vào cột này là giá trị dịch vụ trực tiếp được sử dụng trong sản xuất kinh doanh sản phẩm chính, KHÔNG tính giá trị dịch vụ đi kèm với hàng hóa, nguyên vật liệu v.v... nhập khẩu. 
Ví dụ: (1) Dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ ĐƯỢC tính là dịch vụ nhập khẩu khi doanh nghiệp mua bảo hiểm cho nhà xưởng, máy móc thiết bị từ các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài (không thường trú tại Việt Nam); KHÔNG được tính khi doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa vì phí dịch vụ bảo hiểm đã được tính trong giá hàng hóa nhập khẩu; KHÔNG được tính khi đơn vị thường trú của Việt Nam mua vé máy bay do doanh nghiệp thường trú của nước ngoài cung cấp do phí bảo hiểm đã được tính trong vé máy bay và khi đó giá trị vé máy bay này được tính là nhập khẩu dịch vụ vận tải hàng không.
          (2)  Doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm, giới thiệu hàng hóa ở nước ngoài và phải trả cho nước ngoài khoản phí thuê gian hàng trưng bày; 
          (3) Doanh nghiệp mua quyền truy cập sử dụng dịch vụ số liệu trên web nước ngoài (doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không thường trú tại Việt Nam). Phí truy cập này được tính là dịch vụ nhập khẩu.
Tỷ lệ dịch vụ nhập khẩu (%) = Giá trị dịch vụ nhập khẩu sử dụng/Tổng giá trị dịch vụ sử dụng
 (DN tham khảo số phát sinh Nợ từ sổ cái/sổ chi tiết TK 623, 627, 641, 642, 352, 356 (CĐKT theo thông tư 200/2014/TT-BTC) hoặc TK154, 642, 352, 356 (CĐKT theo thông tư 133/2016/TT-BTC) tương ứng với số phát sinh Có từ sổ cái TK 152, 153, 242, 334, 338, 331, 141, 111, 112....)
Câu 18.2. Ngoài các khoản chi phí đã được liệt kê ở câu 18.1, trong năm 2025 nếu doanh nghiệp phát sinh các khoản chi phí bằng tiền khác cho hoạt động SXKD sản phẩm chính bổ sung ở câu 18.2.
Lưu ý: 
+ Đối với các khoản chi thực tế để mua hàng hóa, dịch vụ được thanh toán từ Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây dựng (TK 352) hoặc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (TK 356), điều tra viên hướng dẫn doanh nghiệp ghi nhận vào mã sản phẩm I/O tương ứng với loại hàng hóa, dịch vụ đã mua.
+ Đối với các khoản trích lập dự phòng như dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dự phòng bảo hành công trình xây dựng, điều tra viên hướng dẫn doanh nghiệp ghi nhận vào mã sản phẩm I/O 240… và khoản trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, điều tra viên hướng dẫn doanh nghiệp ghi nhận vào mã sản phẩm I/O 239.
Câu 19: Thông tin về mức độ hỗ trợ tài chính và sự kiểm soát của Nhà nước đối với doanh nghiệp.
Mục này nhằm xác định tính thị trường/phi thị trường của DN và xác định sự kiểm soát của Nhà nước đối với DN nhằm phân loại khu vực thể chế và chỉ áp dụng đối với khoảng 70 DN nhà nước và 10 DN liên doanh theo danh sách chọn mẫu.
Câu 19.1. Trong giai đoạn từ năm 2023-2025, Doanh nghiệp có nhận hỗ trợ tài chính dưới hình thức trợ cấp hoặc tài trợ từ Nhà nước không? 
Hỗ trợ tài chính dưới hình thức trợ cấp hoặc tài trợ từ Nhà nước bao gồm các khoản sau: (1) Nhà nước trợ cấp cho DN nhằm giúp DN giảm giá bán, tăng nguồn thu nhằm duy trì hoạt động như trợ cấp giá điện, giá xăng, hỗ trợ lãi suất vay để sản xuất…; (2) Nhà nước bù lỗ, xóa nợ cho DN; (3) Cấp tiền để DN khắc phục thiên tai, dịch bệnh…; (4) Nhà nước cấp vốn cho DN hoặc Nhà nước đầu tư nhằm hình thành TSCĐ; (5) DN nhận chuyển giao tài sản như tiền, đất đai, nhà cửa, máy móc thiết bị… từ Nhà nước.
Câu 19.2. Trong giai đoạn từ năm 2023-2025, các khoản vay của DN có được Nhà nước bảo lãnh không?
Bảo lãnh của Nhà nước (Chính phủ) là cam kết của Chính phủ bằng văn bản bảo lãnh với bên cho vay về việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi trong trường hợp đến hạn trả nợ mà bên vay không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ.
Câu 19.3. Trong giai đoạn từ năm 2023-2025, DN có nhận được bất kỳ khoản vay nào từ Nhà nước hoặc thông qua Nhà nước không?
DN vay từ Nhà nước: Nhà nước cho DN vay trực tiếp từ ngân sách hoặc quỹ của Nhà nước hoặc Nhà nước vay nước ngoài rồi cho doanh nghiệp vay lại (Nhà nước là chủ nợ của DN).
Doanh nghiệp vay thông qua Nhà nước là các khoản DN nhận vốn từ ngân hàng hoặc tổ chức được Nhà nước ủy quyền hoặc từ nguồn nước ngoài do Nhà nước điều phối, nhưng Nhà nước không trực tiếp cho vay và không chịu rủi ro tín dụng, ví dụ như DN vay lại vốn ODA/vốn vay ưu đãi nước ngoài (Chính phủ ký hiệp định vay quốc tế rồi chuyển cho ngân hàng hoặc tổ chức được Nhà nước ủy quyền để cho DN vay lại, DN tự chịu trách nhiệm trả nợ).
Câu 19.4. Vui lòng cung cấp tổng các khoản vay của DN (bao gồm vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn) trong giai đoạn từ năm 2023-2025
Doanh nghiệp lấy chỉ tiêu Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (mã số 320) và Vay và nợ thuê tài chính dài hạn (mã số 338) trên bảng cân đối kế toán (CĐKT theo thông tư 200/2014/TT-BTC).
Lưu ý: Câu 19.1 đến 19.3 phản ánh số phát sinh trong năm. Câu 19.4 phản ánh số dư tại thời điểm cuối năm.
Câu 19.7. Nhà nước có kiểm soát các phòng, ban then chốt của DN không?   
Phòng, ban then chốt của DN là các phòng/ban của hội đồng quản trị hoặc phòng/ban khác có thể quyết định các chính sách tài chính và hoạt động chính của DN.
Câu 19.8. Nhà nước có quy định và kiểm soát hoạt động của DN không? 
Nhà nước quy định và kiểm soát hoạt động của DN được hiểu là mức độ can thiệp của Nhà nước đủ chặt chẽ để thực tế chi phối cách DN tổ chức và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc DN phải tuân thủ các quy định chung của ngành, kể cả quy định về giá, chưa đồng nghĩa với việc Nhà nước kiểm soát DN. Nếu DN vẫn có quyền tự quyết định chính sách chung, lựa chọn đối tác, nguồn vốn và việc tiếp tục hoạt động thì không được coi là Nhà nước kiểm soát. Chỉ khi các quy định của Nhà nước trên thực tế quyết định hoặc hạn chế đáng kể quyền tự chủ trong chính sách và hoạt động chủ yếu của DN thì mới được xem là một hình thức kiểm soát.  
Lưu ý: Câu 19.1 đến 19.4 áp dụng cho toàn bộ 70 DN nhà nước và 10 DN liên doanh theo danh sách chọn mẫu. Câu 19.5 đến 19.8 chỉ áp dụng cho 10 DN liên doanh. 


MỘT SỐ LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH GHI PHIẾU
(1) Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) theo phương pháp trực tiếp thì phải loại thuế VAT ra khỏi doanh thu thuần.
(2) Sản phẩm chính chọn mẫu điều tra thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (từ mã 41 đến mã 107), xây dựng (từ mã 123 đến mã 128) thì các chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung, chi phí sử dụng máy thi công ở câu 10 thường phải có số liệu.
(3) Sản phẩm chính chọn mẫu điều tra thuộc ngành bán buôn, bán lẻ (mã 129, 130) các chỉ tiêu doanh thu thuần, giá gốc hàng mua vào, giá trị tồn kho hàng hóa mua về để bán lại, phí vận tải thuê ngoài để mua hàng ở câu 14.2 phải tách chi tiết cho từng loại hàng hóa theo danh mục 181 nhóm ngành sản phẩm của điều tra I/O.
(4) Đối với sản phẩm chính chọn mẫu thuộc ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản:
+ Đối với các loại sản phẩm cho thu hoạch một lần (chu kỳ sản xuất trong vòng 1 năm, một vụ hay trên 1 năm) thì chi phí sản xuất bỏ ra ứng với sản phẩm đã thu hoạch. Ví dụ 1: Vụ lúa đông xuân, thu hoạch vào mùa xuân năm sau thì chi phí sản xuất phải tính từ mùa đông năm trước. Ví dụ 2: Nuôi bò thịt sau 2 năm mới bán thì chi phí sản xuất phải tính từ lúc mua bò, nuôi bò đến khi bán bò (tính theo giá thành).
+ Đối với sản phẩm cho thu hoạch nhiều lần (Ví dụ: vườn cây ăn quả, cây chè, cà phê; gia súc nuôi lấy sữa, làm sức kéo…): chi phí sản xuất là toàn bộ chi phí thực chi trong năm điều tra. Nếu trong năm, đơn vị bán đàn gia súc cơ bản thì xử lý như nhượng bán tài sản cố định và không ghi vào phiếu.
(5) Tùy vào sản phẩm chính chọn mẫu mà các chi phí đặc thù bắt buộc phải xuất hiện như: Nếu là sản phẩm trồng trọt thì phải xuất hiện các chi phí như giống, phân bón, nước tưới, thuốc trừ sâu...; Nếu sản phẩm đồ gỗ phải có chi phí về gỗ, đinh, keo...
(6) Một số chi phí thường xuất hiện gồm:
+ Mã 68 (Nhiên liệu dầu và xăng; dầu mỡ bôi trơn);
+ Mã 115 (Dịch vụ phân phối điện);
+ Mã 118 (Nước tự nhiên khai thác);
+ Mã 146 (Dịch vụ viễn thông).
(7) Chi phí sử dụng điện quy ước ghi vào mã số 115 “Dịch vụ phân phối điện”.
(8) Chi phí vận tải hàng hóa gồm các loại sau:
+ Chi phí thuê ngoài vận chuyển hàng đi bán: được ghi ở câu 18.1;
+ Chi phí thuê ngoài vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ... từ nơi mua về kho của doanh nghiệp: chi phí vận tải nằm trong giá gốc hàng mua vào;
+ Chi phí thuê ngoài vận chuyển hàng hóa mua về để bán lại (DN bán buôn, bán lẻ) từ nơi mua về kho của doanh nghiệp: chi phí vận tải nằm trong giá gốc hàng mua vào và được ghi ở câu 14.2;
+ Trường hợp doanh nghiệp phát sinh chi phí thuê ngoài chuyển đồ dùng văn phòng khi thay đổi địa điểm làm việc hay doanh nghiệp nghệ thuật thuê vận chuyển phông, bạt, dụng cụ biểu diễn... thì doanh nghiệp bổ sung chi phí này ở câu 18.2.
(9) Chi phí công tác phí gồm các loại sau: 
+ Chi phí đi lại của nhân viên: ghi vào các mã 131, 133, 135, 137 (mục chi phí đi lại của nhân viên);
+ Tiền thuê khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách cho người lao động đi công tác: ghi vào mã 141 (mục dịch vụ lưu trú);
+ Tiền lưu trú và phụ cấp đi đường trả trực tiếp bằng tiền cho nhân viên ghi mã số 195 (mục các khoản trả trực tiếp bằng tiền cho người lao động).
(10) Chi cho Dịch vụ ăn uống (mã 142) bao gồm:
+ Chi tiếp khách, phục vụ hội nghị, sự kiện tại nhà hàng, quán ăn, khách sạn... hoặc sử dụng các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên;
+ Chi liên hoan tại nhà hàng, quán ăn, khách sạn... không mang tính chất định kỳ, thường xuyên.
(11) Chi cho ăn trưa, ăn ca cho người lao động
+ Nếu doanh nghiệp hỗ trợ người lao động tiền ăn trưa, ăn ca hàng tháng bằng tiền thì sẽ ghi vào mục các khoản trả trực tiếp bằng tiền cho người lao động (mã 195, câu 16);
+ Nếu doanh nghiệp tự tổ chức nấu ăn trưa, ăn ca tại doanh nghiệp thì sẽ bổ sung ở câu 18.2, chọn mã 242;
+ Nếu doanh nghiệp thuê dịch vụ bên ngoài cung cấp suất ăn cho người lao động thì sẽ ghi vào mục dịch vụ ăn uống (mã 200, câu 18);
(12) Chi ăn uống cho học sinh tại các doanh nghiệp thuộc ngành giáo dục đào tạo:
+ Nếu doanh nghiệp tự tổ chức nấu ăn cho học sinh thì sẽ ghi chi phí này ở câu 18.2 (mã 235);
+ Nếu chi dịch vụ mua ngoài cung cấp suất ăn cho học sinh thì ghi chi phí vào câu 18.1 mục dịch vụ ăn uống (mã 235).
(13) Chi dịch vụ tài chính (mã 149): ghi các khoản chi phí của doanh nghiệp về các khoản phí ngân hàng (phí trực tiếp) và phí trả cho dịch vụ tài chính trực tiếp khác, bao gồm các loại phí như: phí chuyển tiền, thanh toán tiền, mở tài khoản, mở LC, phí bảo lãnh… không bao gồm chi trả lãi vay ngân hàng. Chi trả lãi vay ngân hàng ghi ở câu 10 (mã 224).
(14) Chi dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm nhân thọ (mã 150): ghi số tiền doanh nghiệp chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (không phải chi từ quỹ phúc lợi).
(15) Chi dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm phi nhân thọ (mã 151): ghi số tiền doanh nghiệp chi mua bảo hiểm cháy nổ, phương tiện vận tải, bảo hiểm xây dựng…
(16) Dịch vụ của các hiệp hội, tổ chức khác (mã 178): ghi số tiền doanh nghiệp trả do mua dịch vụ của các hiệp hội, tiền đã nộp nguyệt phí, niên liễm (hội phí) cho hội hoạt động nghề nghiệp mà đơn vị là hội viên như: Hiệp hội mía đường, hiệp hội dệt may… Không ghi vào đây số tiền doanh nghiệp nộp cho hiệp hội mang tính tự nguyện, không hoàn trả.
(17) Doanh nghiệp chi trả phí hoa hồng cho cá nhân, hộ gia đình được coi như trả công lao động thuê ngoài (mã 199), doanh nghiệp trả phí hoa hồng cho một tổ chức được coi là chi phí trung gian và ghi vào mã tương ứng với dịch vụ mà của tổ chức đó đã cung cấp.
(18) Phí cầu, đường bộ quy ước ghi vào mã 139 (Dịch vụ kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải).
(19) Doanh nghiệp chi hoạt động ủng hộ, từ thiện (được tính vào chi phí của doanh nghiệp) như: chi ủng hộ bão lụt, ủng hộ quỹ người nghèo, ủng hỗ quỹ chất độc màu da  cam, ủng hộ quỹ Covid v.v... ghi bổ sung ở câu 18.2, chọn mã 219.
(20) Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, vi phạm hành chính..., doanh nghiệp ghi bổ sung ở câu 18.2, chọn mã 220.
(21) Khoản lỗ liên quan đến chênh lệch tỷ giá hối đoái, doanh nghiệp ghi bổ sung ở câu 18.2, chọn mã 221.
(22) Doanh nghiệp xây dựng chi trả cho nhà thầu phụ (chi phí trả cho nhà thầu phụ thực hiện các hạng mục công trình do nhà thầu phụ thi công) và hạch toán vào tài khoản chi phí, doanh nghiệp ghi bổ sung ở câu 18.2, chọn mã 236. Các chi phí liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng (như chi phí đền bù đất phân bổ; chi phí di dời mộ…), doanh nghiệp ghi bổ sung ở câu 18.2, chọn mã 237.
(23) Các khoản chi cho hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) không thành công, được DN hạch toán vào chi phí, bổ sung ở câu 18.2, chọn mã 238.
(24) Trường hợp doanh nghiệp thực hiện trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, doanh nghiệp bổ sung ở câu 18.2, chọn mã 239;
Trường hợp doanh nghiệp thực hiện trích lập các khoản trích lập dự phòng (như giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi, bảo hành sản phẩm ...,), doanh nghiệp bổ sung ở câu 18.2, chọn mã 240.
Sau khi trích lập, nếu doanh nghiệp sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ và các khoản dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dự phòng bảo hành công trình xây dựng để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ hoạt hoạt động SXKD, giá trị hàng hóa, dịch vụ sẽ được khai ở câu 10 và các câu 15 đến 18, chọn 181 mã IO tương ứng.
(25) Các khoản tổn thất tài sản do thiên tai, cháy nổ…, doanh nghiệp bổ sung ở câu 18.2, chọn mã 241.
(26) Trường hợp doanh nghiệp xuất sản phẩm hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất để khuyến mại không kèm điều kiện, giá trị hàng hóa khuyến mại, quảng cáo được ghi vào câu 18.2, chọn mã IO 243.
(27) Các khoản thanh toán của doanh nghiệp cho Nhà nước để được quyền sử dụng tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu Nhà nước trong một thời gian nhất định (ví dụ: tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước, tiền thuê vùng biển...) được ghi vào câu 18.2, chọn mã IO 244.




